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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/8/2017

I. TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 07 (theo tin của TT DBKTTVTW): 
Hồi 04h ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, như vậy trưa nay bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay (27/08) còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 12 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
II. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ:

1. Tình hình mưa:
1.1 Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/8 đến 19h00 ngày 26/8, khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên có mừa vừa đến mưa to, riêng Thanh Hóa, Quảng Trị và Bình Phước có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	110 mm
	
	Nam Đông (T.T. Huế)
	87 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	78 mm
	
	Chư Prông (Gia Lai)
	89 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	106 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	101 mm

	Phan Rí (Bình Thuận)
	73 mm
	
	
	


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/8 đến 01h00 ngày 27/8 khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, riêng Nghệ An và Kontum có mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Thanh Thủy (Nghệ An)
	106 mm
	
	ĐăcNông (Đăc Nông)
	50 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	46 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	128 mm

	Kontum (Kontum)
	114 mm
	
	
	


2. Tin lũ trên sông Thao, cảnh báo lũ trên sông Lô, cảnh báo sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc:

2.1. Mực nước trên sông Thao, sông Lô, sông Chảy:

Mực nước trên sông Thao tại Lào Cai đã đạt đỉnh ở mức 81,99m (xấp xỉ BĐ2),  mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đã đạt đỉnh ở mức 72,19 (dưới BĐ2 0,81), sông Lô tại Tuyên Quang đang lên chậm. 

Lúc 19h00 ngày 26/8 mực nước trên các sông như sau:

- Sông Lô tại Tuyên Quang: 22,12m (trên BĐ1: 0,12m);

- Sông Chảy tại Bảo Yên: 71,12 m (trên BĐ1: 0,12m).
2.2. Cảnh báo sạt lở: 
Sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại:
- Lai Châu: Các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn;
- Lào Cai: Các huyện Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên;
- Yên Bái: Các huyện Trấn Yên, Trạm Tấu;
- Hà Giang: Các huyện Hoàng Xu Phì, Xín Mần, Bắc Mê. 
Ngập úng cục bộ do mực nước sông lên cao có nguy cơ xảy ra tại thành phố Yên Bái.
3. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh
Từ 10h đêm 26/8, tại một số nơi thuộc vùng núi tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như tại Thanh Thủy (103mm). Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ tại các khu vực sau:

-  Nghệ An: Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu.

 -  Hà Tĩnh: Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang, Đức Thọ.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 25/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)

	Sơn La
	7h
	26/8
	213,13
	119,10
	4.497
	4.497
	213

	
	5h
	27/8
	212,94
	118,48
	3.029
	3.862
	

	Hòa Bình
	7h
	26/8
	111,70
	16,85
	5.690
	5.690
	115

	
	5h
	27/8
	111,61
	16,84
	5.690
	5.690
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/8
	119,95
	53,76
	2.634
	1.718
	118

	
	5h
	27/8
	119,86
	55,52
	2.072
	2.286
	

	Thác Bà
	7h
	26/8
	58,19
	24,54
	0.00
	580
	58

	
	5h
	27/8
	58,11
	26,98
	864
	1420
	


- Hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở 02 cửa xả đáy; hồ Sơn La đang mở 01 cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở 02 cửa xả mặt; hồ Tuyên Quang mở 03 cửa xả đáy.

- Kết quả tính toán và đề xuất của các đơn vị Tư vấn: Hồ Sơn La: 02/06 đơn vị đề nghị mở thêm 01 cửa xả đáy, 04/06 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng; hồ Hòa Bình: 01/06 đơn vị đề nghị mở thêm 01 cửa xả đáy, 05/06 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng; hồ Tuyên Quang: 04/06 đơn vị đề nghị mở 01 cửa và 02/06 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng; hồ Thác Bà: 06/06 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng.

2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo ngày 26/8/2017 của Vụ An toàn đập-Tổng cục Thủy lợi:
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế. 

- Tình hình vận hành hồ: Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đang xả Q = 150 m3/s từ 22h30 ngày 25/8/2017 (tăng 50 m3/s so với lúc 6h30 ngày 25/8/2017); hồ Yên Lập (Quảng Ninh) đang xả Q = 123 m3/s (giảm 122m3/s so với ngày 25/8/2017).

Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do các Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, chưa có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình của các địa phương. 
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

· Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng thường trực và đã có công điện số 50/CĐ-TW và 49/CĐ-TW ngày 26/8 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bộ ngành về việc chủ động ứng phó với bão số 7 và ATNĐ trên biển Đông cũng như mưa lớn có thể xảy ra sau bão; trong đó đã lưu ý Bộ Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu vận tải trên biển.
· Sáng 26/8 Thường trực Ban chỉ đạo đã họp với cơ quan dự báo, Biên phòng, Ủy ban QGTKCN, các Tổng cục Thủy lợi, Thuỷ sản, các cơ quan truyền thông để triển khai ứng phó với bão số 7 và ATNĐ trên biển Đông.
· Các Bộ: Giao thông vận tải, Công An đã có công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 7, ATNĐ.

· Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về bão, ATNĐ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến và công tác ứng phó với bão số 7, mưa lũ và ATNĐ.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận tiếp tục triển khai các công điện số 50/CĐ-TW của Ban chỉ đạo TW về PCTT và công điện số 49/CĐ-TW ngày 26/8/2017 của Văn phòng TT BCĐTW về PCTT để chủ động ứng phó với bão số 7 và ATNĐ trên biển Đông. 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP: Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận đã có công điện, thông báo, công văn yêu cầu BCH PCTT&TKCN các địa phương liên quan chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 7, ATNĐ. 

VI. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh ngày 26/8/2017 của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và các địa phương, tính đến 16h00 ngày 26/8/2017, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.772 phương tiện/330.677 lao động về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 07 và ATNĐ trên biển để chủ động di chuyển phòng tránh.
VIII. TÌNH HÌNH  THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 6
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 6 tính đến 17h00 ngày 26/8/2017 như sau:

- Về người: 03 người chết (Thái Nguyên: 02 người do lũ cuốn vào ngày 25/8/2017; Yên Bái: 01 người  bị sét đánh); 02 người mất tích (Hà Giang 01 người, Lào Cai 01 người).

- Về nhà: 07 nhà bị sập hoàn toàn (Yên Bái: 02; Lào Cai 02; Tuyên Quang: 03); 428 nhà bị hư hỏng (Yên Bái: 130; Tuyên Quang: 11; Hà Giang: 145; Thái Nguyên: 101, Bắc Kạn: 39).

- Về nông, lâm nghiệp: 32,2 ha lúa bị thiệt hại (Hà Giang: 6,9ha; Yên Bái: 25,3ha), 2.524 ha bị ngập (Tuyên Quang 165ha, Hà Giang 214, Thái Nguyên 2.113, lào cai 31ha); Gia súc 5137 con bị chết tập trung chủ yếu ở tỉnh Thái Nguyên, Gia cầm 7.020 bị chết (Tuyên Quang 400 con, Thái Nguyên 5.080 con, Yên Bái 1.270 con, Lào Cai 260 con, Bắc Kạn 10 con).
- Về giao thông (chủ yếu tại Tỉnh Thái Nguyên): Sạt lở 200m đường xã Yên Đổ, huyện Phú Lương trên quốc lộ 3C; sạt lở gần 2km đường giao thông đường liên huyện, trong đó 520m tại xã Yên Trạch và Phủ Lý huyện Phú  Lương, hơn 300m ta luy đường tại ã Phúc Lương huyện Đại Từ, 300 tuyến ĐT.267; ngoài ra có 8 điểm sạt lở với khoảng 10.000m3 đất đá  tại huyện Đại Từ; 12 cầu dân sinh hư hỏng tại các huyện Đại Từ, Định Hóa.
 (Chi tiết phụ lục gửi kèm theo)

IX. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận tiếp tục thực hiện Công điện số 50/CĐ-TW và 49/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về việc ứng phó với bão số 07.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố hạ du các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng tiếp tục triển khai các nội dung thông báo số 101/TWPCTT ngày 24/8; số 102/TWPCTT và số 105/TWPCTT ngày 25/8.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phát sóng, đưa tin về diễn biến của cơn bão số 7 và tình hình mưa lũ, công tác điều hành của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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